
Bộ TẢÍ CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 200 /2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 thảng 11 năm 2016 

THÔNG Tư 

Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, 

kỉnh phí cưỡng chế thi hành án dân sự 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự sổ 26/2008/ỌHỈ2 ngày 14/1 ỉ/2008; Luật 
sửa lỉôi bo sung một sổ điều của Luật Thi hành án dân sự sô 64/2014/QHỈ3 
ngày 25/11/2014; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sổ 83/2015/QHỈ3 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí sổ 97/20Ỉ5/QH13 ngày 25/11/2015; 

Căn cứ Nghị định sổ 62/2015/NĐ-CP ngày ỉ8/7/20ỉ5 của Chính phủ quy 
định chỉ tỉêt và hướng dân một so điều của Luật Thi hành án dân sự; 

Căn cử Nghị định so 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về 
hán đâu giá tài sản; 

Căn cứ Nghị định số 2 ỉ5/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chỉnh phủ 
(ịuv định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu to chức của Bộ Tài chính; 

Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưỏiíg Bộ Tài chinh ban hành Thông tư quy định việc ỉập, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, 
kinh phỉ cưỡng chế thi hành án. 

ChưongI 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chê thi 

hành án dân sự và việc lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt 
động của cơ quan thi hành án dân sự, gồm: 

1. Nội dung chi. mức chi, nguồn kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự 
('ìau đây gọi chung ỉà chi phí cường chế thi hành án); thủ tục tạm ứng, hoàn tạm 



ứng chi phí cường chế ứn hành án, lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí 
cưỡng chế thi hành án do cơ quan thi hành án dân sự tô chức thực hiện. 

2. Việc lập, quản iý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của 
cơ quan thi hản;h án dân sự. 

Điều 2. Đối tưọng áp dụng 

1. Cơ quan thi hành án dân sự. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác thi hành án 
dân sự. 

Chương 11 

Cơ CHÉ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÈ KINH PHÍ 

CƯỠNG CHÉ THI HÀNH ÁN 

Điều 3ẻ Nộp chi phí cưỡng chế thi hành án 

1. Chi phí cưỡng chế thi hành án do người phải thi hành án, người được thi 
hành án, người thứ ba bị cưỡng chế thi hành án Iiộp hoặc được khấu trừ vào tiên 
thu được, tiền bán đa u giá tài sản kê biên, kể cả tài sản đang do người thứ ba 
giữ, thuê, vay, mượr, sửa chữa, trừ trường hợp chi phí cưỡng chế do ngân sách 
nhà n-iờc bảo đảm. 

2ể Trường hợp đương sự yêu cầu định giả lại tài sản cưỡng chế thi hành án 
theo quy định tại điầm b khoản 1 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự số 
26/2008/QH12 phai nộp một phần chi phí định giá trước khi có thông báo công 
khai vê việc bári ởâu giá tài sản. 

Cơ quan thi hả.nh án dân sự căn cú chi phí định giá tài sản lần liền kề trước 
đó và chi phí định giá tài sản thực tế ở địa phương tại thời điểm đương sự yêu 
câu định giá lại tà i sản để xác định mức nộp chi phí định giá lại tài sản và thông 
báo cho người yêu cầu định giá lại tài sản nộp tiền chi phí định giá. 

Khí kế7, thúc việc định giá lại tài sản, đương sự sẽ nộp tiếp phần chênh lệch 
giữa tông chi phí định giá lại thực tế và chi phí đương sự đã nộp. 

Cơ quan Thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi, ghi chép và phản ánh 
đây đủ vào 30 sách ke toán các khoản nộp chi phí định giá của đương sự theo 
đúng quy đinh của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ke toán. 

ỉíiều 4. Chi phí cưởng chá thi hành án do người phải thi hành án chịu 

1. Chi phí thông báo về cưỡng chế: 

a) Chi phí thÔMg báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, 
đài phát thanh, báo chí); 
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b) Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thực hiện thông báo cưỡng chế 
thi hành án (cán bộ thi hành án, đại diện chính quyền địa phương, đại diện tổ 
chức xã hội và các thành phần khác). 

2. Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu; thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y 
tê, phòng, chống cháy, no, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác cho việc 
cường chế thi hành án. 

3. Chi phí cho việc định giá, định giá lại tài sản, giám định tài sản, bán đấu 
giá tài sản: 

a) Chi phí định giá, định giá lại tài sản: 

- Chi phí thẩm định giá, thẩm định giá lại tài sản: Giá dịch vụ thấm định 
giá, thẩm định giá lại tài sản theo hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá. 

- Chi phí liên quan đến việc định giá trong trường hợp Chấp hành viên thực 
hiện việc xác định giá tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Luật Thi hành 
án dân sự số 26/2008/QH12ẵ 

b) Chi bồi dưỡng cho các thành viên họp xác định giá, xác định giá lại tài sản; 

c) Chi giám định tài sản: Chi phí giám định tài sản và một số khoản chi 
thực tế hợp pháp để thực hiện việc giám định tài sản; 

d) Chi phí bán đấu giá tài sản: 

- Phí bán đấu giá theo quy định và các chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán 
đấu giá trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự ủy quyền cho tổ chức bán 
đấu giá tài sản. 

- Tiền thuê địa điểm, phương tiện phục vụ tổ chức bán đẩu giá, niêm yết, 
thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản trong trường hợp cơ quan thi hành 
án dân sự trực tiếp tổ chức tiến hành bán đấu giá tài sản để thi hành án. 

4. Chi phí cho việc thuê, trông coi, bảo quản tài sản; chi phí bốc dỡ, vận 
chuyển tài sản; chi phí thuê nhân công và khoản chi phục vụ cho việc xây ngăn, 
phá dỡ; chi thuê đo đạc. xác định mốc giới để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án. 

5. Chi phí cho việc tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu: 

a) Chi thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, thuê địa điểm và các khoản chi phí 
thực tế hợp pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện biện pháp bảo đảm 
tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu; 

b) Chi bồi dưỡng cho các đối tượng trực tiếp thực hiện quyết định áp dụng 
biện pháp bảo đảm tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu. 

6. Chi tiền bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo 
vệ cưỡng chế thi hành án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 
62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
62/2015/NĐ-CP). 
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7. Chi phi kê biên, xử Jý tài sản quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định sổ 
62/20) 5/NĐ-CP tương ứnrỊ, với tỷ lệ số tiền, tài sản mà họ thực nhận. 

8. Các khoan chi pbj khác do pháp luật quy định phục vụ cho cường chế. 

Đ.ều 5. Chi phí cưỹng chế thi hành án do ngiròi đưọc thi hành án chịu 

1. Chi phí định giả lại tài sản quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 
•,iày nêu người được thi hành án yêu cầu định giá lại, trừ trường hợp định giá lại 
do có Á phạrr. quy định về định 'giá. 

2. Mê[ phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ trong trường hợp bản 
án, quyiỉt định xác định người được thì hành án phải chịu chi phí xây ngăn, phá 
dỡ. 

3. Chi phí kê biên, xử lý tài sản quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 
62/2015/NĐ-CP tương ứng với ỉỷ lệ số tiền, tải sản mà họ thực nhận. 

4. Trường hợp người ớượo thi hành án yêu cầLi cơ quan thi hành án áp dụng 
biện pháp bảo đảm thi hánh án không đúng thì người đó phải thanh toán các 
khoím chi phí thực tế do việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi 
hèỂnh án đó. 

Điều 6,  Chí phí cưởng chế thi hành: án do người thứ ba chịu 

1. Người thứ ba chịu các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án trong các 
trường hợo SÍỈU đây: 

a) Người thử ba đang quàn lý tài sản không tự nguyện giao tài sản cho 
người mua được tài sản bán đấu giả mà bị cưỡng chế thi hành án thi phải chịu 
chi phí cưởng chế thi hành án trong :rường hợp quy định tại khoản 5 Điều 17 
Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; 

b) í Người thứ ba là lổ chức, cá nhân đang giữ tiền, tài sản của người phải thi 
hành ár phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự trong trường hợp quy 
định tại íchoản 3 Điều 23 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. 

2. Nội dung chi phí mà người thứ ba phải chịu thực hiện theo nội dung chi 
q iy đị nh tại Điều 4 của Thông tư nảy. 

Oiều 7. Các khoản chi phi cưỡng chế thi hành án do ngân sách nhà 
Iiướí: bảo đảm 

ỉ. Chì phí quy định tại khoản 3 Điều 73 Luật Thi hành án dân sự số 
26/2008/QH12. 

2. Chi phí quy định tại khoản 1 Điều 43 NehỊ định số 62/2015/NĐ-CP. 

3. Chi phí định giá lại tài sản qưv định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 
này trong trường hợp có vi phạm quy định về định giá theo quy định tại điêm a 
khoản 1 Điều 99 Luật Thi hành áu dân sự sổ 26/2008/QH12. 

4. Phí, chi phí bán đấu giá tài sản không thành theo quy định tại khoản 3 
Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu 
giá tài sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP). 
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5. Chi phí khi đang tiến hành tổ chức cưỡng chế nhưng phải ngừng vì các 
lý do sau đây: 

a) Do sự kiện bất khả kháng quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Nghị định 
số 62/2015/NĐ-CP; 

b) Trường hợp thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chi 
thi hành án, tạm ngừng thi hành án đe giải quyết khiếu nại theo quy định tại 
Điều 49 và Điều 50 Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12. 

6. Chi phí cưỡng chế do người phải thi hành án có tài sản nhưng giá trị tài 
sản chỉ đủ đe thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điêm a 
khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13. 

Điều 8. Mức chi cưỡng chế thi hành án dân sự 
1. Chi cho các thành viên tham gia họp bàn cưỡng chế thi hành án, các 

thành viên họp định giá và định giá lại giá tài sản cưởng chế thi hành án: 

a) Chủ trì: 150.000 đồng/người/ngày; 

b) Thành viên: 100.000 đồng/người/ngày. 
2. Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án 

a) Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiếm sát viên, 
cảnh sát, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương trực tiếp tham gia 
cưỡng chế thi hành án: 

- Chủ trì: 150.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế. 

- Đổi tượng khác: 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế. 

b) Đại diện tổ dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản và các đối tượng 
khác được huy động tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự trong trường hợp 
cần thiết: 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế. 

3. Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thực hiện thông báo cưỡng chế 
thi hành án, xác minh điêu kiện thi hành án; những người trực tiêp thực hiện 
quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ: 

a) Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiếm sát viên, 
cảnh sát: 70.000 đồng/người/ngày; 

b) Dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương và các đối tượng khác: 
100.000 đồng/người/ngày. 

4. Chi công tác phí cho các đối tượng đi xác minh điều kiện cưỡng chẻ thi 
hành án: Thực hiện theo Thông tư sổ 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ 
Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị 
trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

5. Chi thuê phiên dịch trong cưỡng chế thi hành án: 
a) Phiên dịch tiếng dân tộc: Tính theo mức tiền lương tôi thiêu vùng cao 

nhất tính theo ngày do Nhà nước quy định tại thời điếm thuê. Tùy vào địa bàn cụ 
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